Nghề Công nghệ ô tô 



Trình độ Trung cấp

Quy mô tuyển sinh : 70 học sinh/năm

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 02, diện tích: 130 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 140 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHUNG
	
	

	1. 
	Máy tính 
	Bộ
	19

	2. 
	Máy chiếu Projector
	Bộ
	1

	3. 
	Hệ thống khí nén 
	Bộ
	1

	4. 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	5. 
	Máy nén khí
	Bộ
	1

	6. 
	Cuộn dây dẫn khí
	Bộ
	4

	7. 
	Đèn soi 
	Cái
	4

	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN
	
	

	8. 
	Trang bị cứu thương
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Tủ kính có khóa bấm 
	Cái
	1

	
	Cáng cứu thương
	Cái
	1

	
	Các dụng cụ sơ cứu
	Bộ
	1

	9. 
	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Bình chữa cháy
	Cái
	6

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Cái
	6

	10. 
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề công nghệ ôtô
	Bộ
	19

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Giầy da bảo hộ
	Đôi
	19

	
	Kính bảo hộ lao động
	Cái
	19

	
	Trang phục bảo hộ
	Bộ
	19

	NHÓM DỤNG CỤ ĐO, KIỂM TRA
	
	

	11. 
	Pan me
	Bộ
	3

	12. 
	Dưỡng ren 
	Bộ
	6

	13. 
	Thước đo góc vạn năng 
	Chiếc
	3

	14. 
	Compa đo trong 
	Chiếc
	6

	15. 
	Compa đo ngoài 
	Chiếc
	6

	16. 
	Thước cặp 
	Bộ
	3

	17. 
	Bộ căn lá 
	Bộ
	3

	18. 
	Bộ đồng hồ đo đường kính xi lanh + Đế từ
	Bộ
	3

	19. 
	 Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	  Đầu đo 
	Bộ
	3

	
	  Đồng hồ so 
	Cái
	3

	
	  Đế từ 
	Cái
	3

	
	Bàn máp 
	Bộ
	1

	20. 
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	Bộ
	1

	21. 
	Bộ dụng cụ chuyên dùng cho kiểm tra van hằng nhiệt
	Bộ
	1

	22. 
	Dụng cụ đo độ chân không 
	Bộ
	1

	23. 
	Tỷ trọng kế
	Cái
	3

	24. 
	Đồng hồ vạn năng 
	Cái
	3

	25. 
	Thước thẳng 
	Chiếc
	3

	26. 
	Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Đồng hồ 
	Cái
	1

	
	Đầu nối chữ T
	Cái
	2

	
	Đầu nối thẳng
	Cái
	2

	
	Thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe 
	Bộ
	1

	27. 
	Dụng cụ kiểm tra độ dơ vô lăng lái
	Bộ
	1

	28. 
	Dụng cụ kiểm tra chất lượng dầu phanh 
	Bộ
	1

	29. 
	Đồng hồ đo áp suất khí nén 
	Bộ
	1

	30. 
	Dụng cụ đo áp suất nén  động cơ xăng 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Đồng hồ
	Cái
	1

	
	Đầu nối
	Cái
	3

	31. 
	Bộ vam tháo sơ mi- xilanh
	Bộ
	1

	
	 Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Trục vam
	
	

	
	Đế vam
	
	

	
	Bộ vam tháo xupáp
	Bộ
	3

	32. 
	 Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Vam chữ C
	Cái
	3

	
	Vam chữ C
	Cái
	3

	
	Vam chữ C
	Cái
	3

	
	Vam ép lò xo cho Píttông bơm cao áp
	Chiếc
	3

	
	Vam tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE
	Bộ
	3

	
	Vam tháo Puli bơm cao áp
	Bộ
	3

	
	Vam chuyên dùng
	Bộ
	3

	
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	Bộ
	1

	
	Vam tháo rôtuyn
	Bộ
	1

	
	Bộ vam tháo vôlăng
	Bộ
	1

	
	Vam tháo lò xo giảm xóc 
	Bộ
	1

	
	Vam ép Piston phanh
	Bộ
	1

	33. 
	Bộ búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò 
	Bộ
	3

	34. 
	 Mỗi bộ bao     gồm:
	
	

	
	Búa gò
	
	

	
	Đe gò
	
	

	35. 
	Máy hàn xung
	Bộ
	1

	36. 
	Máy khoan cầm tay 
	Bộ
	1

	37. 
	Kích cá sấu 
	Cái
	1

	38. 
	Máy rà  xupáp cầm tay
	Bộ
	1

	39. 
	Thiết bị doa bề mặt xie
	Bộ
	1

	40. 
	Máy mài dây dùng khí nén 
	Bộ
	1

	41. 
	Máy mài 2 đá
	Bộ
	1

	42. 
	Máy rửa áp suất cao
	Chiếc
	1

	43. 
	Ắc quy 
	Cái
	2

	44. 
	Máy nạp ắc quy có trợ đề 
	Cái
	1

	45. 
	Thiết bị ra, vào lốp xe con 
	Bộ
	1

	46. 
	Bộ khí cụ điện 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Công tắc 2 cực;

Công tắc 3 cực;

Công tắc 4 cực;

Công tắc 6 cực; 

Công tắc xoay
	Bộ
	1

	47. 
	Cầu dao 2 cực; 

Cầu dao 1 pha hai ngả; Cầu dao 3 pha.
	Bộ
	1

	48. 
	Nút nhấn; 

Khóa điện; 

Nút cắt khẩn cấp
	Bộ
	1

	49. 
	Công tắc tơ
	Chiếc
	2

	50. 
	Rơle nhiệt
	Chiếc
	1

	51. 
	Rơle điện áp
	Chiếc
	1

	52. 
	Rơle dòng
	Chiếc
	1

	53. 
	Rơle trung gian
	Chiếc
	2

	54. 
	Rơle thời gian
	Chiếc
	2

	55. 
	Áp tô mát 1 pha; 3 pha
	Bộ
	1


	56. 
	Máy biến áp 3 pha
	Bộ
	1

	57. 
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	Bộ
	1

	58. 
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	Bộ
	1

	59. 
	Động cơ điện 1 chiều
	Chiếc
	1

	60. 
	Mô hình đào tạo tháo lắp động cơ xăng 4 kỳ 
	bộ
	1

	61. 
	Mô hình đào tạo tháo lắp động cơ diesel 4 kỳ
	bộ
	1

	62. 
	Mô hình đào tạo vận hành, chuẩn đoán động cơ 4 kỳ phun xăng điện tử
	bộ
	1

	63. 
	Mô hình đào tạo vận hành, chuẩn đoán động cơ 4 kỳ diesel
	bộ
	1

	64. 
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	bộ
	1

	65. 
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	bộ
	1

	66. 
	Mô hình hệ thống treo phụ thuộc, hệ thống lái cơ khí
	bộ
	1

	67. 
	Mô hình hệ thống treo độc lập, hệ thống lái cơ khí
	bộ
	1

	68. 
	Mô hình hệ thống phanh khí nén
	bộ
	1

	69. 
	Mô hình hệ thống phanh dầu
	bộ
	1

	70. 
	Mô hình ô tô động cơ xăng truyền động cầu trước
	bộ
	1

	71. 
	Mô hình cắt bổ bơm cao áp PE
	bộ
	1

	72. 
	Mô hình cắt bổ bơm cao áp VE
	bộ
	1

	73. 
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	bộ
	1

	74. 
	Mô hình cắt bổ máy phát điện xoay chiều
	bộ
	1

	75. 
	Mô hình hệ thống khởi động và cung cấp điện
	bộ
	1

	76. 
	Mô hình hệ thống khởi động và đánh lửa
	bộ
	1

	77. 
	Mô hình hệ thống điện xe ô tô
	bộ
	1

	78. 
	Đồng hồ vạn năng hiển thị kim
	cái
	10

	79. 
	Đồng hồ vạn năng hiển thị số
	cái
	10

	80. 
	Máy chuẩn đoán
	cái
	1

	81. 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	bộ
	1

	82. 
	Cờ lê vòng miệng
	cái
	16

	83. 
	Cờ lê 2 đầu vòng
	cái
	8

	84. 
	Kìm tổng hợp
	cái
	4

	85. 
	Tua vít bake dẹt
	cái
	8

	86. 
	Kìm mỏ lết
	cái
	3

	87. 
	Tuýp lục giác vít & cần vặn 1/4"
	cái
	72

	88. 
	Tuýp & cần xiết 3/8"
	cái
	25

	89. 
	Búa đục
	cái
	4

	90. 
	Đục các loại
	cái
	10

	91. 
	Cưa dao kéo
	cái
	3

	92. 
	Dụng cụ đo cắt
	cái
	10

	93. 
	Bộ dụng cụ đo nghề nguội
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Thước cặp
	Chiếc
	3

	
	Thước lá
	Chiếc
	3

	
	Com pa vạch dấu
	Chiếc
	3

	
	Êke
	Chiếc
	3

	94. 
	Dưỡng ren
	Chiếc
	3

	95. 
	Bộ dụng cụ nguội
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Đài vạch
	Cái
	3

	
	Đục bằng
	Cái
	3

	
	Đục nhọn
	Cái
	3

	
	Mũi vạch
	Cái
	3

	
	Giá chữ V
	Bộ
	3

	
	Búa nguội
	Cái
	3

	96. 
	Đèn Pin 
	Chiếc
	3

	97.
	Khay đựng chi tiết 
	Bộ
	3


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Giáo dục

Chính trị

	2. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ GD chính trị
	 CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	

	3. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Pháp luật

	4. 
	Hà Trọng Nhân
	Cử nhân Luật
	CC SP giảng dạy CĐ
	
	

	5. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Giáo dục 

thể chất

	6. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân Sư phạm GD thể chất vàQP
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng AN  

	7. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP 

tin học

Thạc sỹ CNTT
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Tin học

	8. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP 

tin học
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	

	9. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh

	10. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	

	11. 
	Nguyễn Minh Cường
	Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Điện kỹ thuật

	12. 
	Đào Thị Thủy
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện;

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	Chứng nhận: Kỹ năng GD theo CT  khung
	Cơ ứng dụng

	13. 
	Võ Viết Huấn
	Kỹ sư Điện, Điện tử

Thsỹ Tự động hóa
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề Điện CN
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

	14. 
	Ngô Thị Thủy
	CN Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề Điện CN
	Vẽ kỹ thuật

	15. 
	
	
	
	
	An toàn lao động

	16. 
	Nguyễn Xuân Hà
	Kỹ sư cơ khí
	CCSP dạy nghề
	
	Thực hành nguội cơ bản

	17. 
	
	
	
	
	Thực hành Hàn cơ bản

	18. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa

	19. 
	Trương Tiến Lộc
	Kỹ sư Công nghệ và Chế tạo

Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khủy  thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

	20. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

	21. 
	Lê Trạch Trường
	KS cơ khí động lực; ThS cơ khí động lực
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

	22. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

	23. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

	24. 
	Hoàng Thanh Phúc
	Thạc sỹ kỹ thuật lý luận và phương pháp dạy học (kỹ thuật điện)
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

	25. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô

	26. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Bảo dưỡng và SC hệ thống truyền lực

	27. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển

	28. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

	29. 
	Nguyễn Văn Lợi
	Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	ĐHSPKT
	CC Kỹ năng nghề bậc 3 nghề Công nghệ ô tô
	Kỹ thuật lái ô tô

	30. 
	
	
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

	31. 
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp

	32. 
	Đỗ Xuân Long
	Kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô
	CC NVSP giảng dạy ĐH
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí

	33. 
	
	
	
	
	Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô

	34. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-KTKTCT ngày …… tháng …… năm 2020      của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS.

Thời gian đào tạo: 02 năm (24 tháng - 4 học kỳ)

1. Mục tiêu đào tạo


1.1. Mục tiêu chung:


Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ ô tô; có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;

+ Nhận biết được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị ô tô và hướng giải quyết các sự cố đó;

 
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;


+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;


+ Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị vào hoạt động thực tế của nghề.

- Kỹ năng:

 
+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề công nghệ ô tô;

+ Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thuật;

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống cơ bản trong ô tô thông thường;

+ Thực hiện công việc bảo dưỡng các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực trong ô tô;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và tin học văn phòng;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

+ Có khả năng tiếp thu công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đảm nhận các công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

- Làm việc tại các donh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo hành, sửa chữa ô tô;

- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 28


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  71  tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255  giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1755  giờ


- Khối lượng lý thuyết: 465 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1545 giờ

 3. Nội dung chương trình:

	Mã
MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số
tín

chỉ
	Tổng
số
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	59
	1755
	371
	1324
	60

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	10
	255
	101
	137
	17

	MH07
	Điện kỹ thuật
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	25
	3
	2

	MH09
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	1
	30
	15
	13
	2

	MH10
	Vẽ kỹ thuật
	1
	30
	15
	13
	2

	MH11
	An toàn lao động
	2
	30
	25
	3
	2

	MĐ12
	Thực hành nguội cơ bản
	1
	45
	3
	39
	3

	MĐ13
	Thực hành Hàn cơ bản
	1
	45
	3
	39
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	47
	1455
	255
	1160
	40

	MĐ14
	Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ15
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí
	3
	90
	15
	71
	4

	MĐ16
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khủy – thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ17
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát
	3
	90
	15
	71
	4

	MĐ18
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
	4
	105
	30
	71
	4

	MĐ19
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	4
	105
	30
	71
	4

	MĐ20
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ21
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	4
	105
	30
	71
	4

	MĐ22
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ23
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ24
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
	3
	90
	15
	71
	4

	MĐ25
	Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS
	1
	30
	15
	14
	1

	MĐ26
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ27
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(chọn 1 trong 3 mô đun)
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ28
	Kỹ thuật lái ô tô
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ29
	Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ30
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	71
	2010
	465
	1472
	73


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các gara, trung tâm bảo hành, trung tâm bán hàng và nhà máy lắp ráp ô tô;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinhtham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng;Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                             HIỆU TRƯỞNG






(Đã ký)

                                                           
                  TS. Lê Văn Kỳ

